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TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ LỢI

  
       SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

   “MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHỮ VIẾT CHO HỌC SINH LỚP 2 
QUA VIỆC DẠY VÀ HỌC TẬP VIẾT”
       Lĩnh vực: môn Tiếng Việt
Cấp học: Tiểu học

Tên tác giả: Dương Minh Nguyệt
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Lê Lợi
Chức vụ: Giáo viên
Năm học: 2023 - 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN

Kính gửi: Hội đồng chấm sáng kiến kinh nghiệm trường Tiểu học Lê Lợi

	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Nơi

công tác
	Chức danh
	Trình độ chuyên môn
	Tên sáng kiến

	Dương Minh Nguyệt
	23/11/1969
	Tiểu học

 Lê Lợi
	Giáo viên
	Đại học
	      Một số biện pháp giúp nâng cao chất lượng chữ viết cho học sinh lớp 2 qua việc dạy và học Tập viết


1. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Phân môn Tiếng Việt:

Phục vụ công tác giảng dạy của giáo viên tại trường Tiểu học Lê Lợi.
Vấn đề sáng kiến giải quyết: Phân môn Tập viết có một vai trò quan trọng, nó góp phần rèn luyện cho học sinh những quy tắc, những thói quen viết chữ đúng và chuẩn giúp học sinh giao tiếp bằng văn bản viết.

   Mặt khác, chữ viết cũng là một thứ thước đo khả năng văn hóa và giá trị văn hóa của con người, đồng thời rèn cho học sinh một số phẩm chất như: Tính cẩn thận, tính kỉ luật,….Nâng cao năng lực thẩm mỹ và lòng yêu quý Tiếng Việt.
2. Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử: 
Ngày 12 tháng 9 năm 2023.
3. Mô tả bản chất của sáng kiến:

Từ thực tiễn giảng dạy tôi nhận thấy: Nâng cao chất lượng chữ viết là công việc có tầm quan trọng đối với học sinh Tiểu học nói chung và học sinh lớp 2 nói riêng. Việc rèn chữ viết góp phần hình thành nhân cách cho học sinh tạo cho các em tính kiên trì, cẩn thận, tính khoa học, tính kỉ luật đặc biệt là tạo cho các em lòng tự trọng của bản thân ngay từ khi còn nhỏ. 

4. Hiệu quả sáng kiến mang lại:


Qua việc rèn chữ viết, tôi thấy các em đã có nhiều chuyển biến tích cực về thái độ học tập cũng như chất lượng bộ môn. Quá trình rèn chữ đã làm thay đổi nhận thức, tư duy và hành động của các em trong học tập. Cụ thể: 

+ Học sinh học tập tích cực, hứng thú viết bài, chủ động trong việc lĩnh hội tri thức, không khí lớp học sôi nổi, hào hứng. Các em đã tự tin hơn, mạnh dạn hơn, phát triển các phẩm chất và năng lực trong học tập, đồng thời nâng cao hiệu quả học tập.

+ Đa số học sinh nhiệt tình, hăng hái tham gia hoạt động học tập; chịu khó viết bài, tham khảo các bài thơ, đoạn văn hay để tập đọc và tập viết.
+ Học sinh hào hứng khi tham gia học tập trên các hình thức tổ chức dạy học. Thái độ học tập các em đã có nhiều thay đổi theo chiều hướng tích cực. Các em đã chăm chú, thích thú, có hứng thú hơn trong học tập. Các em có ý thức hơn trong học tập và rèn luyện.
+ Tạo hứng thú cho học sinh trong học tập thông qua các bài đọc phong phú, đa dạng, học sinh tìm hiểu nội dung các bài trước khi luyện viết.
+ Các giờ học diễn ra nhẹ nhàng nhưng lại hiệu quả. Các em đã tự tin hơn trong xử lý các tình huống, trình bày bài thấy đơn giản dễ dàng hơn, tự tin hơn.

Để có số liệu so sánh đánh giá tính hiệu quả của các biện pháp thực hiện, trước và sau khi thực hiện tôi đã tiến hành khảo sát học sinh để nắm rõ đặc điểm tình hình học sinh cụ thể hơn.
5. Những thông tin cần được bảo mật: Không có

6. Khả năng áp dụng của giải pháp: Sáng kiến có thể áp dụng ở khối lớp 2
7. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến:

- Cần có đủ trang thiết bị cho môn Tập viết để giúp giáo viên có phương tiện dạy học tốt hơn, tạo hứng thú trong học tập cho học sinh. Để sáng kiến đạt hiệu quả cao nhất thì cần có cơ sở vật chất đầy đủ (ánh sáng, bút mực, vở ô li, bàn ghế đúng tiêu chuẩn,  máy chiếu, máy hắt, chuột máy tính). 

- Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn thực sự hiệu quả nhằm nâng cao tay nghề cho giáo viên.

8. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả:
    Sáng kiến được áp dụng vào thực tế từ tháng 9/2023 đến nay bản thân tôi nhận thấy đề tài này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt mà còn phát huy được hết sự sáng tạo, khả năng quan sát và hợp tác, phát huy tinh thần giúp đỡ nhau trong học tập thông qua phong trào “đôi bạn cùng tiến”. Từ đó học sinh thấy được giá trị của cuộc sống xung quanh mình và tô điểm thêm cho tư duy sáng tạo ở các em để làm tiền đề phát triển thẩm mĩ, trí tuệ cho học sinh.
* Hiệu quả kinh tế:
         Đề tài không gây tốn kém về kinh tế bởi giáo viên không phải bỏ tiền ra mua bất cứ một đồ dùng nào mà giáo viên chỉ cần giành thời gian nhiều hơn cho việc nghiên cứu bài dạy, rèn chữ viết và cách tổ chức các hoạt động học tập cho học sinh.

*Hiệu quả về mặt xã hội:
Sáng kiến đã đưa ra được một số biện pháp nâng cao chất lượng chữ viết cho học sinh lớp 2. Việc rèn chữ viết góp phần hình thành nhân cách cho học sinh tạo cho các em tính kiên trì, cẩn thận, tính khoa học, tính kỉ luật đặc biệt là tạo cho các em lòng tự trọng của bản thân ngay từ khi còn nhỏ. 
Tôi xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

	 
	Hà Đông, ngày 20 tháng 3 năm 2024
Người nộp đơn

Dương Minh Nguyệt


	Trường Tiểu học Lê Lợi
HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Đông, ngày       tháng          năm 2024


PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM SÁNG KIẾN

1.Tên sáng kiến: Một số biện pháp giúp nâng cao chất lượng chữ viết cho học sinh lớp 2 qua việc dạy và học Tập viết
2. Môn (hoặc Lĩnh vực):  Môn Tiếng Việt
3. Họ và tên tác giả:  Dương Minh Nguyệt
4. Chức vụ - Đơn vị công tác:  Giáo viên trường Tiểu học Lê Lợi
Bảng chấm điểm các tiêu chuẩn:

	TT
	Tiêu chuẩn
	Điểm tối đa
	Điểm chấm

	1
	Sáng kiến có tính mới
	30
	

	1.1
	Hoàn toàn mới, được áp dụng đầu tiên
	30
	

	1.2
	Có cải tiến so với giải pháp trước đây với mức độ khá
	20
	

	1.3
	Có cải tiến so với giải pháp trước đây với mức độ trung bình
	10
	

	1.4
	Không có yếu tố mới hoặc sao chép từ các giải pháp đã có trước đây
	0
	

	Nhận xét: 

	2
	Sáng kiến có khả năng áp dụng
	30
	

	2.1
	Có khả năng áp dụng rộng rãi trong các đơn vị trên địa bàn quận (hoặc phạm vi rộng hơn)
	30
	

	2.2
	Có khả năng áp dụng trong đơn vị và có thể nhân ra một số đơn vị có cùng điều kiện
	20
	

	2.3
	Có khả năng áp dụng trong đơn vị
	10
	

	2.4
	Không có khả năng áp dụng trong đơn vị
	0
	

	Nhận xét: 

	3
	Sáng kiến có tính hiệu quả
	30
	

	3.1
	Có hiệu quả, đem lại lợi ích kinh tế - xã hội, có tính lan tỏa
	30
	

	3.2
	Có hiệu quả, đem lại lợi ích về kinh tế - xã hội
	20
	

	3.3
	Có hiệu quả, lợi ích phù hợp với mức độ phù hợp tại đơn vị
	10
	

	3.4
	Không có hiệu quả cụ thể
	0
	

	Nhận xét: 

	4
	Điểm trình bày
	10
	

	4.1
	Trình bày khoa học, hợp lý
	10
	

	4.2
	Trình bày chưa khoa học, chưa hợp lý
	5
	

	Nhận xét: 

	Tổng điểm
	100
	

	Đánh giá:    Đạt (Từ 70 điểm trở lên); Không đạt (dưới 70 điểm).

	Người chấm 1
(Ký, ghi rõ họ, tên)


	Người chấm 2
(Ký, ghi rõ họ, tên)


	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN 




	Trường Tiểu học Lê Lợi
HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Đông, ngày       tháng     năm 2024


PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

- Tên sáng kiến: Một số biện pháp giúp nâng cao chất lượng chữ viết cho học sinh lớp 2 qua việc dạy và học Tập viết
- Tác giả sáng kiến: Dương Minh Nguyệt
- Họ và tên người đánh giá: ………………………………………………..
……………………………………………………………………………...
- Cơ quan công tác: Trường Tiểu học Lê Lợi

	Nhận xét

	- Sáng kiến có tính mới: (Nhận xét về tính mới và nêu rõ tính mới, sự khác biệt của giải pháp mới so với giải pháp cũ; nêu cách thức thực hiện, các bước thực hiện của giải pháp mới một cách cụ thể, rõ ràng cũng như các điều kiện cần thiết để áp dụng giải pháp)

	...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

	- Sáng kiến có khả năng áp dụng (Nhận xét mức độ thực hiện và khả năng triển khai, áp dụng cho các đơn vị, cá nhân cùng ngành, lĩnh vực hoặc rộng rãi cho nhiều ngành, địa phương trong thực tế đạt hiệu quả)

	...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................



	- Sáng kiến mang lại hiệu quả, lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến (Nhận xét sáng kiến đó đã được số đông thừa nhận và đã mang lại hiệu quả cụ thể cho cơ quan, tổ chức như: Nâng cao hiệu quả hoạt động hành chính - sự nghiệp, hiệu quả kinh tế (ví dụ nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, hiệu quả kỹ thuật) hoặc lợi ích xã hội (ví dụ nâng cao điều kiện an toàn lao động, cải. thiện điều kiện sống, điều kiện làm việc, bảo vệ môi trường ...), nâng cao năng suất chất lượng và hiệu quả công tác)

	...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................



	Đánh giá

	            - Đạt
	- Không đạt


	Người đánh giá 1

(Ký, ghi rõ họ, tên)


	Người đánh giá 2

(Ký, ghi rõ họ, tên)


	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN 


	


MỤC LỤC

	STT
	Nội dung
	Trang

	
	Đơn yêu cầu công nhận Sáng kiến kinh nghiệm
	2

	1. 
	I.Đặt vấn đề
	4

	2. 
	    1.Lý do chọn đề tài
	4

	3. 
	    2.Mục đích nghiên cứu
	4

	4. 
	           3.Đối tượng nghiên cứu
	4

	5. 
	           4. Phương pháp nghiên cứu
	4

	6. 
	           5. Phạm vi và kế hoạch nghiên cứu
	5

	7. 
	II.Giải quyết vấn đề
	5

	8. 
	1.Cơ sở lý luận
	5

	9. 
	2. Thực trạng
	8

	10. 
	  3. Những biện pháp giải quyết vấn đề
	9

	11. 
	       4. Kết quả
	17

	12. 
	III. Kết luận và khuyến nghị
	18

	13. 
	1.Kết luận
	18

	14. 
	        2.Khuyến nghị
	18

	15
	IV. Tài liệu tham khảo
	20

	16
	V. Mục lục 
	21

	17
	VI. Nhận xét của hội đồng chấm SKKN
	27


I. ĐẶT VẤN ĐỀ

1. Lí do chọn đề tài.

Một trong những hạnh phúc lớn nhất của trẻ là được đến trường, được học đọc, học viết. Bởi vậy, vấn đề rèn luyện chữ viết cho học sinh Tiểu học là vô cùng quan trọng và cấp thiết vì chữ viết của học sinh, đặc biệt là của học sinh đầu cấp Tiểu học đặt nền móng cơ bản cho toàn bộ quá trình học tập. Chữ viết là một công cụ giao tiếp và trao đổi thông tin, là phương tiện để ghi chép và tiếp nhận tri thức văn hóa, khoa học và đời sống,…Người xưa có câu "Nét chữ - Nết người". Đây là một câu tục ngữ hết sức cô đọng thể hiện sự quan tâm đến chữ viết, coi nét chữ như một chuẩn mực để đánh giá tính cách của một con người. Qua nét chữ, người ta có thể cảm nhận phần nào cá tính, tâm  sinh lí và nhất là thái độ rèn luyện, sự cẩn thận, tính kiên trì bền bỉ, tính kỉ luật của người viết.

Nguyên cố thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói: "Chữ viết cũng là biểu hiện của nết người. Cần dạy cho học sinh đức tính cẩn thận, lòng tự trọng đối với chính mình cũng như thầy và bạn đọc vở mình". Chính vì vậy rèn chữ đẹp vừa là mục đích vừa là phương tiện giáo dục toàn diện nhân cách cho học sinh. Nhà trường tiểu học là môi trường đầu tiên con trẻ được hướng dẫn các hoạt động học tập là hoạt động chủ đạo cũng như rất nhiều các hoạt động bổ trợ khác. Thông qua các hoạt động này mà nhân cách của học sinh từng bước được hình thành và phát triển theo thời gian. Nét chữ ban đầu đối với trẻ lần đầu đến trường để lại cho các em dấu ấn khá sâu đậm nó không chỉ ảnh hưởng tới phương pháp học tập, phong cách sống và làm việc của những công dân tương lai mà khi rèn cho học sinh ý thức giữ vở sạch, viết chữ đẹp là rèn cho các em các đức tính cẩn thận, kiên trì, gọn gàng, ngăn nắp. Thành công thường đến với những con người biết tự rèn luyện cho mình những đức tính quý báu trên trong công việc, đời sống và họ thường là những người có ích cho xã hội.

Chữ viết có vai trò đặc biệt quan trọng, chính vì thế, việc rèn chữ cho học sinh Tiểu học nói chung và học sinh lớp 2 nói riêng là một công việc đòi hỏi người giáo viên phải đầu tư mất nhiều thời gian, công sức mới có thể nâng cao chất lượng chữ viết cho học sinh.

Từ những nhận thức trên, tôi đã chọn đề tài “Một số biện pháp giúp nâng cao chất lượng chữ viết cho học sinh lớp 2 qua việc dạy và học Tập viết”.
2. Mục đích nghiên cứu của đề tài.


- Nghiên cứu phương pháp dạy học môn Tiếng Việt nói chung, nội dung Tập viết nói riêng từ đó tìm ra các phương pháp học Tập viết thích hợp cho học sinh lớp 2.

- Đề xuất phương pháp giảng dạy phù hợp để nâng cao chất lượng chữ viết cho học sinh lớp 2.


3. Đối tượng nghiên cứu.

3.1. Đối tượng nghiên cứu.

Nghiên cứu việc dạy nội dung Tập viết của giáo viên, việc học Tập viết của học sinh lớp 2

3.2. Đối tượng khảo sát, thực nghiệm.

Học sinh lớp 2A4 trường Tiểu học Lê Lợi

4. Phương pháp nghiên cứu.

4.1. Phương pháp nghiên cứu, lí luận.

Để xây dựng được một đề tài, thì việc nghiên cứu lí luận là không thể thiếu, cụ thể là khi đi nghiên cứu đề tài này, tôi đã nghiên cứu tham khảo các tài liệu có liên quan đến nội dung của đề tài.

4.2. Phương pháp quan sát.

Tôi đã vận dụng phương pháp này tối đa nhất ở khâu quan sát việc giảng dạy của giáo viên và khả năng tiếp thu của học sinh nhằm phát triển tư duy và kết hợp ghi chép có biên bản dự giờ của giáo viên.

4.3. Phương pháp kiểm tra, thống kê kết quả.

- Kiểm tra chất lượng qua mỗi giai đoạn.

- Thống kê kết quả ở từng giai đoạn.

4.4. Phương pháp tổng kết kinh nghiệm.

Tự rút kinh nghiệm cho mình, tổng kết thành các bài học cơ bản và lan tỏa cùng các đồng nghiệp.

5. Phạm vi và kế hoạch nghiên cứu.

Đề tài tôi đã thực hiện từ tháng 09 năm 2023 đến tháng 03 năm 2024.
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

1. Cơ sở lí luận.
Tập viết là nội dung có tính chất thực hành. Trong chương trình không có tiết học lí thuyết, chỉ có tiết rèn luyện kĩ năng. Tính chất thực hành có mục đích của việc dạy học Tập viết cũng góp phần khẳng định vị trí quan trọng của phân môn này ở trường tiểu học.

Ngoài ra, Tập viết còn góp phần quan trọng vào việc rèn luyện cho học sinh những phẩm chất đạo đức tốt như tính cẩn thận, tính kỹ thuật và khiếu thẩm mĩ.


1.1. Nhiệm vụ của nội dung Tập viết.
a. Nhiệm vụ chung:
Nội dung tập viết ở tiểu học truyền thụ cho học sinh những kiến thức cơ bản về chữ viết và kĩ thuật viết chữ. Trong các tiết tập viết, học sinh nắm bắt được các tri thức cơ bản về cấu tạo bộ chữ La Tinh ghi âm tiếng Việt, sự thể hiện bộ chữ cái này trên bảng, vở,… đồng thời được hướng dẫn yêu cầu kĩ thuật  viết nét chữ, chữ cái, viết từ và câu,…

Riêng ở lớp 1, việc dạy viết phải phối hợp nhịp nhàng với dạy học vần. Học sinh luyện tập viết chữ dưới hai hình thức chủ yếu: luyện tập viết chữ cái trong các tiết học âm – chữ ghi âm, vần và tập viết theo các yêu cầu kĩ thuật trong các tiết Tập viết.

b. Các nhiệm vụ cụ thể:

Viết chữ trong nội dung Tập viết thuộc giai đoạn đầu của kĩ năng viết, hiểu theo nghĩa rộng. Giai đoạn đầu của quá trình viết chữ trong môn này dồn trọng tâm vào việc dạy viết chữ cái và liên kết chữ cái để ghi tiếng. Ở giai đoạn cuối lớp 1 và những lớp trên, song song với việc rèn viết chữ cái viết hoa gọi tắt là chữ hoa, học sinh còn được rèn luyện viết văn bản. Viết văn bản ở đây thực chất là viết chính tả ở các thể loại tập chép, nghe – viết và nhớ – viết. Học sinh nhìn một đoạn mẫu và chép, cao hơn là nhớ lại một đoạn văn, đoạn thơ đã học và chép lại, Từ việc giới hạn nhiệm vụ của việc dạy học Tập viết như vậy chương trình tập viết ở tiểu học quy định nhiệm vụ cụ thể của phân môn này là: 

* Về tri thức: Dạy học sinh những khái niệm cơ bản về đường kẻ, dòng kẻ, tọa độ viết chữ, tên gọi các nét viết chữ, cấu tạo chữ cái, vị trí dấu thanh, dấu phụ, các khái niệm liên kết nét chữ hoặc liên kết chữ cái,… Từ đó hình thành ở các em những biểu tượng về hình dáng, độ cao, sự cân đối, tính thẩm mĩ của các chữ viết.

* Về kĩ năng: Dạy học sinh các thao tác viết chữ từ đơn giản tới phức tạp, bao gồm kĩ năng viết nét, liên kết nét tạo chữ cái, tạo chữ ghi tiếng. Đồng thời giúp các em xác định khoảng cách, vị trí cỡ chữ trên vở kẻ ô li để hình thành kĩ năng viết đúng mẫu, rõ ràng và cao hơn là viết nhanh và đẹp. Ngoài ra, tư thế ngồi viết, cách cầm bút, để vở, cách trình bày chữ viết cũng là một kĩ năng đặc thù của việc dạy tập viết mà giáo viên cần thường xuyên quan tâm.
1.2. Một số quy định về dạy và học Tập viết.
Trong trường Tiểu học, học sinh học viết chữ thường, chữ số và chữ viết 
hoa theo kiểu chữ viết đứng, nét đều là chủ yếu. Tùy theo năng lực của học sinh, giáo viên có thể dạy hoặc giới thiệu thêm cách viết chữ thường, chữ viết hoa theo kiểu chữ viết nghiêng, nét thanh, nét đậm.
Việc dạy chữ viết hoa được tiến hành theo một quá trình từ nhận diện, tập tô, tập viết nét cơ bản đến viết từng chữ cái; từ viết đúng đến viết thành thạo, viết đẹp.

Nhìn chung, chữ viết cần đảm bảo một số yêu cầu cơ bản sau đây:

- Dễ đọc, dễ biết;

- Cần đảm bảo phân biệt giữa chữ này với chữ khác;

- Cần đảm bảo tính thẩm mĩ;
- Tạo điều kiện cho việc viết liền mạch để tăng tốc độ khi viết.

 Các chữ cũng theo quy định cũ:

+ Các chữ một đơn vị chiều cao : a, ă, â, c, e, ê, i, m, n, ô, o, ơ, u, ư, v, x (các chữ ă, â, e, ê, ô, o, ư về cơ bản vẫn là một đơn vị chiều cao, có thêm dấu phụ nằm phía trên).

+ Các chữ 2 đơn vị chiều cao: d, đ, q, p.

+ Các chữ 1,5 đơn vị chiều cao: t

Các chữ có điều chỉnh chiều cao 

+ Các chữ 2,5 đơn vị chiều cao : b, g, h, k, l, y 

+ Các chữ 1,25 đơn vị chiều cao : r, s


1.3. Nguyên tắc dạy học Tập viết.

Nguyên tắc dạy học Tập viết là sự cụ thể hóa của các nguyên tắc dạy học tiếng Việt cho phù hợp với đặc thù của phân môn. Do vậy, cũng có thể kể tới ba nguyên tắc dạy học Tập viết là: nguyên tắc phát triển lời nói, phát triển tư duy và nguyên tắc tính đến đặc điểm của học sinh. Do có đặc điểm riêng về nhiệm vụ và nội dung dạy học, hoạt động dạy học Tập viết cần tuân theo nguyên tắc thứ tư: nguyên tắc thực hành.


a. Nguyên tắc phát triển lời nói.

Nguyên tắc này yêu cầu, trong quá trình dạy học Tập viết, giáo viên cần chú ý tới mục đích giao tiếp của việc dạy tiếng và của phân môn, cần tạo các tình huống để học sinh thực hành một cách hiệu quả. Ngoài ra, để học sinh hiểu đầy đủ những điều mình viết, nên đặt các đơn vị chữ cần tập viết vào hoạt động hành chức, giải nghĩa từ, giải thích nội dung bài viết ứng dụng, nếu thấy cần thiết.

b. Nguyên tắc phát triển tư duy.

Nguyên tắc này yêu cầu giáo viên rèn luyện cho học sinh các thao tác, phẩm chất tư duy trong giờ Tập viết; phải làm cho học sinh thông hiểu ý nghĩa của các từ ngữ hay câu, bài tập viết, tạo tình huống để các em tập viết thường xuyên và hiệu quả.

c. Nguyên tắc tính đến đặc điểm của học sinh.

Trong dạy học Tập viết, nguyên tắc tính đến đặc diểm của học sinh yêu cầu giáo viên tìm hiểu đặc điểm tâm, sinh lí lứa tuổi, đặc điểm về trình độ ngôn ngữ của học sinh. Những hiểu biết này là căn cứ để giáo viên lựa chọn từ ngữ cần giải nghĩa, lựa chọn hình thức tổ chức dạy học Tập viết phù hợp với đặc điểm của học sinh.

d. Nguyên tắc thực hành.

Đây không phải là nguyên tắc mới trong hệ thống các nguyên tắc dạy học.

Yêu cầu thực hành thực ra đã có trong các nguyên tắc dạy học tiếng Việt nêu trên. Ví như nguyên tắc phát triển lời nói có yêu cầu tạo điều kiện để học sinh tham gia vào các hoạt động lời nói; nguyên tắc phát triển tư duy cũng yêu cầu học sinh phải rèn luyện các thao tác, phẩm chất tư duy thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ học tập,…; Tuy nhiên do nhiệm vụ chủ yếu của phân môn Tập viết là rèn luyện kĩ năng viết chữ cho học sinh – một kĩ năng đòi hỏi phải rèn luyện nhiều theo một quy trình nghiêm ngặt, đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ và một thái độ làm việc nghiêm túc, nên cần coi thực hành là một nguyên tắc độc lập và đặc thù của phân môn Tập viết.

Nguyên tắc thực hành yêu cầu phải coi việc dạy Tập viết như là một kĩ năng. Phải tạo điều kiện cho học sinh tri giác một cách chính xác các sản phẩm chữ viết và quy trình viết chữ, kiên trì lặp đi lặp lại các thao tác tập viết để rèn kĩ năng một cách hiệu quả.


1.4. Nội dung dạy học Tập viết ở Tiểu học.

a. Nội dung dạy học Tập viết ở Tiểu học.

Ở Tiểu học, Tập viết có nội dung rèn luyện kĩ năng viết chữ cho học sinh, đồng thời cung cấp cho các em một số kiến thức cơ bản về chữ viết và kĩ thuật viết chữ. Nội dung này được cụ thể hóa bằng các bài tập viết trong chương trình môn Tiếng Việt của các lớp 1, 2, 3.

Nội dung Tập viết ở Tiểu học cung cấp cho học sinh các kiến thức về chữ viết và kĩ thuật viết chữ, như: các nét chữ, hệ thống chữ cái viết thường, viết hoa, hệ thống chữ số, độ cao, độ rộng của nét chữ, điểm đặt bút, điểm dừng bút, kĩ thuật viết liền mạch, vị trí dấu phụ, dấu thanh,… Tập viết cũng trang bị cho học sinh hệ thống kĩ năng viết chữ, như: viết nét, liên kết nét thành chữ cái, chữ số, liên kết chữ cái thành chữ ghi âm, ghi vần hoặc ghi tiếng một cách liền mạch. Ở mức độ cao nhất, Tập viết rèn kĩ năng viết chữ cho học sinh qua bài viết ứng dụng là các câu thơ, câu văn, tục ngữ, ca dao. Yêu cầu kĩ năng dần dần được nâng cao từ viết đúng đến viết đúng, đẹp và cao nhất là kĩ năng viết đúng, đẹp, nhanh.

Chương trình Tập viết được bố trí trong 6 học kì ở 3 lớp: 1, 2, 3. Ở lớp 1, chương trình Tập viết được xây dựng gắn liền với chương trình Học vần. Ngoài nội dung tập viết trong tiết Học vần, mỗi tuần còn có thêm một bài tập viết ôn lại các chữ đã học trong tuần. Chương trình lớp 2 chủ yếu là làm quen với chữ cái hoa và chữ số. Chương trình lớp 3 ôn tập về chữ cái hoa cỡ nhỏ, liên kết chữ cái hoa và chữ cái viết thường đứng sau và kết hợp học về chữ số. Các chữ cái viết hoa trong vở Tập viết lớp 2, 3 được sắp xếp theo trật tự trong bảng chữ cái.

b. Nội dung dạy học Tập viết ở lớp 2.

* Về kiến thức: Củng cố, hoàn thiện biểu tượng về chữ cái viết thường, 
chữ số, nắm vững quy trình viết chữ cái, chữ hoa, chữ số. Nắm được hình dáng 
và viết đúng các chữ cái, viết hoa, đồng thời nâng cao kĩ năng viết liền mạch giữa các chữ cái viết thường với nhau và viết chữ hoa với chữ thường.
* Về kĩ năng: Viết đúng mẫu chữ cái viết hoa, thể hiện rõ đặc điểm thống nhất ở các nét cơ bản trong từng nhóm chữ viết hoa. Học sinh biết điều chỉnh về khoảng cách khi viết các chữ cái đứng sau chữ viết hoa không có nét móc.

Học hết lớp 2, học sinh viết đúng và đều nét các chữ thường, chữ hoa; viết đúng chính tả khoảng 45 chữ / 15 phút.

2. Thực trạng.

2.1. Thuận lợi – Khó khăn.

Trường tôi dạy được trang bị tương đối đầy đủ về cơ sở vật chất: Bàn ghế đúng quy cách, phòng học có đủ ánh sáng, máy tính màn hình, trang thiết bị phục vụ cho việc dạy học,... Đặc biệt nhà trường có trang bị cho các lớp đều có máy hắt để học sinh xem được trực tiếp các bài viết của các bạn, có đủ bộ chữ mẫu dạy tập viết từ lớp 1 đến lớp 3. Trong nhà trường việc rèn chữ viết cho học sinh được Ban giám hiệu đặt lên hàng đầu. Hàng năm trường đều tổ chức cho học sinh thi viết chữ đẹp để cho các em luôn có ý thức “Luyện nét chữ - rèn nết người”. Ngoài ra giáo viên cũng thường xuyên rèn chữ viết cho học sinh lớp mình phụ trách. Nhưng vẫn còn một số em viết chữ chưa đúng mẫu, chưa đẹp.

Song song với những thuận lợi, lớp tôi còn gặp những khó khăn sau:

- Một số học sinh nét chữ chưa chuẩn nên việc rèn chữ cho những em này cũng gặp rất nhiều khó khăn.

- Các bậc cha mẹ học sinh tuy quan tâm đến việc rèn chữ nhưng vẫn còn không ít cha mẹ học sinh còn xem nhẹ chữ viết chưa ý thức được tầm quan trọng của chữ viết (Phụ huynh nghĩ rằng: Thời đại Công nghệ phát triển, các con dùng máy tính là chủ yếu) mà chỉ chú trọng cho con học tính, học bài thuộc là được.

- Các em chưa ý thức được việc rèn chữ viết, các em còn hiếu động, thiếu kiên trì và khó thực hiện các động tác đòi hỏi phải có sự khéo léo, cẩn thận của việc viết chữ.

- Các em còn lúng túng khi tiếp thu kĩ thuật viết chữ do giáo viên cung cấp.

- Các em chưa có thói quen viết nối liền nét, chưa ghi đúng vị trí của dấu thanh trong một chữ, chưa viết đúng độ cao con chữ đặc biệt là độ rộng của các con chữ và khoảng cách giữa các chữ, giữa các tiếng, các từ.
- Một số học sinh ngồi viết chưa đúng tư thế, một số ít học sinh chưa biết cách cầm bút và cầm chưa đúng cách.
2.2. Khảo sát trước khi thực hiện đề tài.
a. Đề bài.
- Viết chữ hoa: A, B (cỡ vừa, mỗi chữ một dòng).
- Viết chữ hoa: A, B (cỡ nhỏ, mỗi chữ một dòng).
- Viết ứng dụng: Bạn bè chia ngọt sẻ bùi. (cỡ nhỏ, ba dòng).
 (Học sinh viết kiểu chữ đứng, nét đều)
b. Thang đánh giá chữ viết.
- Viết chữ đúng mẫu, đúng kĩ thuật, viết đẹp: Xếp loại A.

- Viết chữ đúng mẫu, còn sai kĩ thuật nối các con chữ hoặc sai khoảng cách các con chữ, các chữ: Xếp loại B.

- Viết chữ chưa đúng mẫu, nét chữ không đều, khoảng cách chưa đúng: Xếp loại C.

c. Kết quả khảo sát.

Kết quả khảo sát cho thấy số lượng học sinh viết sai kĩ thuật, sai khoảng cách các chữ, con chữ, nét chữ không đều chiếm tỉ lệ cao. Đặc biệt còn có học sinh viết chưa đúng mẫu.
Bảng xếp loại kết quả khảo sát trước khi thực hiện giải pháp sáng kiến như sau:
	Tổng số HS
	A
	B
	C

	53
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	
	11
	21
	19
	36
	23
	43


Điều đó đã thôi thúc tôi thực hiện nghiêm túc và triệt đề các biện pháp dưới đây.

3. Những biện pháp giải quyết vấn đề.

Để nâng cao chất lượng chữ viết của học sinh lớp 2 thì bản thân tôi đã hiểu rõ mục đích và tác dụng của việc làm là rèn kĩ năng viết đúng cỡ, đúng mẫu, từ đó tiến tới viết đẹp giúp các em tự rèn luyện cho bản thân tính kiên trì, tính kỉ luật, sự cẩn thận, óc thẩm mĩ. Việc rèn viết chữ đẹp là cả một quá trình rèn luyện công phu, vất vả của cả giáo viên và học sinh mới mang lại hiệu quả cao. Sau đây là một số biện pháp cụ thể:
3.1. Chú trọng về cơ sở vật chất.
Muốn nâng cao chất lượng viết chữ đẹp của học sinh thì yếu tố quan trọng không thể không quan tâm đó là cơ sở vật chất như bảng, bàn ghế, ánh sáng, bút, vở,... của học sinh, đồ dùng trực quan, chữ mẫu khi dạy tập viết. Cụ thể:
* Đồ dùng học tập của học sinh:
- Tôi thống nhất cả lớp dùng chung một loại vở Tập viết với chất lượng giấy tốt, không thấm, không nhòe. Vở được bọc bìa giấy bóng cẩn thận, sạch sẽ. Sau khi học sinh viết bài xong tôi bảo quản, cất giữ vở ngay tại tủ của lớp.
- Về bút mực: Tôi yêu cầu mỗi em cần chuẩn bị 2 chiếc bút: một bút nét nhỏ, một bút nét thanh nét đậm.

- Mỗi em phải có một tờ giấy kê tay bằng bìa cứng để mực không bôi bẩn ra vở.
- Ngoài ra còn một số đồ khác như bảng con, phấn, giẻ lau bảng,… các em phải chuẩn bị đầy đủ, bảng con lúc nào cũng phải lau thật sạch để đảm bảo khi các em viết chữ  được rõ ràng, đẹp.
* Ánh sáng phòng học: Theo tôi đây là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như việc luyện chữ của học sinh. Nhà trường đã trang bị hệ thống đèn điện đủ tiêu chuẩn ánh sáng học đường, ánh sáng chống cận, chống lóa cho học sinh.
* Bảng lớp: Nhà trường đã đầu tư bảng chống lóa sơn xanh, có dòng kẻ ô cho các lớp. Bảng luôn được lau sạch sẽ không những giúp giáo viên viết chữ thẳng hàng, rõ nét mà còn giúp học sinh nhìn rõ hơn chữ mẫu của giáo viên.
* Bàn ghế học sinh: Bàn ghế học sinh của lớp tôi được trang bị là những bộ bàn ghế theo đúng chuẩn, đúng quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo, phù hợp với chiều cao của học sinh theo từng lứa tuổi đảm bảo khoảng cách từ mặt đất đến mặt bàn, từ mặt bàn đến mắt các em, chú ý kê bàn của học sinh từ bàn đầu tiên đến bảng không cách xa quá 2m.
3.2.  Phân loại chữ viết của học sinh trong lớp.

- Ngay từ khi nhận lớp tôi đã cho học kiểm tra chữ viết của học sinh, tôi 
xem xét kĩ lưỡng từng bài để thấy điểm mạnh, điểm yếu của từng em, phân loại lỗi các em thường mắc vào các nhóm như:
+ Mẫu chữ, cỡ chữ, độ rộng, độ cao, khoảng cách giữa các con chữ, các chữ không đúng quy định.

+ Nét chữ rời, học sinh viết nét chữ không liên tục, không có nét nối giữa các con chữ,… Có học sinh viết quá nghiêng sang phải, chữ nghiêng sang trái hay vừa nghiêng vừa thẳng không theo một kiểu chữ nào nên trông không đẹp.
- Khi biết về những lỗi mà các em thường mắc, tôi đã đưa ra các biện pháp rèn luyện để chữa lỗi cho học sinh.

+ Đối với các học sinh viết chữ chưa đúng mẫu, đúng cỡ,.. thì tôi cho các em quan sát, nhận xét chữ mẫu để học sinh nắm được độ rộng, độ cao, cấu tạo các chữ,… sau đó tôi hướng dẫn quy trình viết lại con chữ đó để giúp các em nắm chắc hơn cách viết từng con chữ rồi tập luyện viết lại chữ đó.
+ Đối với học sinh viết nét chữ rời, không liên tục tôi yêu cầu các em viết liền mạch các con chữ và phải có nét nối giữa các con chữ.
+ Đối với học sinh viết không đúng khoảng cách tôi yêu cầu các em nhắc lại: Khoảng cách giữa các chữ là một thân chữ o. Từ đó luyện cho các em viết đúng khoảng cách.
+ Đối với học sinh viết chữ vừa nghiêng, vừa thẳng tôi yêu cầu học sinh quan sát kĩ chữ mẫu để viết đúng theo quy định. Tôi khuyến khích các em lựa chọn kiểu chữ mà em đó viết đẹp để viết bài nhưng phải chú ý nếu chọn kiểu chữ nghiêng thì viết nghiêng toàn bài còn nếu chọn kiểu chữ viết thẳng thì viết thẳng toàn bài. Tránh tình trạng các em vừa viết nghiêng vừa viết thẳng không đúng yêu cầu chữ đẹp.
3.3. Rèn cho học sinh tư thế ngồi viết, cách cầm bút, cách đặt vở đúng.
- Tư thế ngồi viết: 
Tư thế ngồi viết đúng là: lưng thẳng, không tì ngực vào bàn, mắt cách vở khoảng 25 – 30 cm, tay phải cầm bút, tay trái tì nhẹ lên mép vở để giữ, hai chân để song song, thoải mái. Để các em ngồi đúng tư thế, người giáo viên cũng phải có tư thế ngồi đúng để học sinh bắt chước. Ngay từ những tiết học đầu tiên, tôi đã làm mẫu, kết hợp giải thích, hướng dẫn các em một cách tỉ mỉ về từng động tác để các em hiểu và làm theo.
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Tư thế ngồi viết đúng

Đặc biệt, tôi hướng dẫn các em ước lượng khoảng cách từ mặt đến vở và giữ cố định khoảng cách đó khi viết. Ngoài ra, kiểm tra tư thế ngồi viết của học sinh là một bước bắt buộc trong quy trình tiết học để học sinh viết đúng, viết đẹp mà còn tránh cong vẹo cột sống hay một số bệnh về mắt như: loạn thị, cận thị,…
- Cách cầm bút:

Tay phải cầm bút bằng 3 ngón tay (ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa). Khi viết dùng ba ngón tay di chuyển bút từ trái sang phải, cán bút nghiêng về bên phải, cổ tay, khuỷu tay, cánh tay di chuyển mềm mại, thoải mái. Không nên cầm bút tay trái. Tôi làm mẫu và hướng dẫn tỉ mỉ cách cầm bút để học sinh cầm sai sẽ cầm bút lại cho đúng. Lưu ý bút đặt nghiêng so với giấy khoảng 45 độ. 
	[image: image2.jpg]





Cách cầm bút đúng

- Cách đặt vở: 

Điều này cũng được tôi quan tâm đến và tôi thường nhắc nhở các em: Khi viết chữ thẳng các em cần để vở ngay ngắn trước mặt còn khi viết nghiêng cần để vở hơi nghiêng sao cho mép vở phía dưới cùng với mép bàn tạo thành một góc khoảng 15 độ.

3.4. Sử dụng hiệu quả đồ dùng dạy học và phương tiện dạy học.
Đối với học sinh lớp 2 việc sử dụng đồ dùng trực quan (chữ mẫu) là vô cùng cần thiết đặc biệt quan trọng đối với phân môn Tập viết. Những đồ dùng này giúp học sinh khắc sâu biểu tượng của chữ viết, giúp học sinh viết đúng mẫu và giúp tôi truyền đạt kiến thức rõ ràng sinh động và hấp dẫn hơn.

Chữ mẫu có nhiều hình thức: Chữ mẫu in sẵn, chữ mẫu trong vở tập viết, chữ mẫu của giáo viên,… mỗi loại chữ mẫu có tác dụng khác nhau. Cụ thể:
+ Chữ mẫu trên phần mềm học liệu số giúp học sinh dễ dàng quan sát quy 

trình chuẩn.

+ Chữ mẫu phóng to trên bảng sẽ giúp học sinh dễ quan sát, từ đó các em 
phân tích cấu tạo, kích thước của chữ cái cần viết.

+ Chữ mẫu của giáo viên trên bảng có thể nói đó chính là đồ dùng trực quan, là mẫu mực, là gương cho học sinh học tập và noi theo. Viết bảng, trình bày bảng thể hiện tính khoa học, tính sư phạm, tính thẩm mĩ của giáo viên. Do đó, chữ viết mẫu của giáo viên trên bảng giúp học sinh nắm bắt được quy trình viết các nét của từng con chữ. Khi viết mẫu, tôi đã tạo điều kiện cho học sinh quan sát quy trình viết từng con chữ để học sinh thấy được thứ tự viết các nét chữ, cách nối các chữ cái trong một chữ đảm bảo viết liền mạch. Từ đó học sinh học tập và thực hiện theo quy trình mà tôi vừa hướng dẫn để viết chữ cho đúng, cho đẹp theo yêu cầu đề ra.

+ Chữ mẫu trong vở mẫu của giáo viên sẽ giúp các em học tập cách trình bày bài, học tập cách viết chữ cẩn thận cho đẹp như vở mẫu.

3.5. Chú trọng chữ viết mẫu của giáo viên.
Chữ viết của giáo viên có ảnh hưởng rất lớn đến chữ viết của học sinh vì các em hay bắt chước nét chữ của thầy cô, coi chữ viết của thầy cô là chuẩn mực. Hiểu được điều đó, bản thân tôi đã tìm hiểu : 

+ Thế nào là viết đúng? (Viết đúng hình dáng, kích thước từng con theo bảng chữ cái quy định) 

+ Thế nào là viết đẹp? (Viết đẹp về hình dáng, về độ cao, độ rộng, khoảng cách giữa các con chữ, các chữ, nét nối các con chữ, tạo nét thanh nét đậm, viết thẳng thì thế chữ ngay ngắn hay viết nghiêng thì các chữ phải có độ nghiêng đều nhau,...)
+ Đồng thời tìm hiểu được tên gọi các nét cơ bản, nét phối hợp, dấu mũ, vị trí của các dấu thanh,…

Vì chữ mẫu của giáo viên có ấn tượng sâu đậm và có tác dụng tích cực đến việc luyện chữ của học sinh bởi vậy tôi đã luyện chữ của mình viết đúng mẫu, đẹp ở mọi lúc mọi nơi,… cả khi viết bảng cũng như lúc chấm bài, ghi nhận xét,… để học sinh học tập và noi theo. 

3.6. Rèn kĩ thuật viết chữ.

a. Rèn viết đúng.
Đây là bước đòi hỏi sự kiên trì, cẩn thận, tỉ mỉ của cả giáo viên và học sinh. Nếu đòi hỏi các em viết đúng, viết đẹp ngay thì học sinh rất khó làm được mà có cũng chỉ là số ít. Do đó, để giúp các em thực hiện tốt việc viết đúng thì tôi đã hướng dẫn và luyện cho các em viết theo từng nhóm chữ nhất định, viết đẹp nhóm chữ này thì mới chuyển sang nhóm chữ khác và khi hướng dẫn viết tôi hướng dẫn thật cặn kẽ, rõ ràng để các em nắm vững hơn quy trình viết chữ.
Căn cứ vào đặc điểm, cấu tạo của từng chữ tôi đã chia các chữ cái viết thường thành các nhóm như sau:
* Nhóm 1: Nhóm chữ bắt đầu bằng nét móc: m, n, v, r, i, u, ư, t, p (9 chữ cái)

Trọng tâm là rèn luyện các nét móc: móc ngược, móc xuôi, móc hai đầu

* Nhóm 2: Nhóm chữ bắt đầu bằng nét khuyết h, b, k, l, y (5 chữ cái)

Trọng tâm rèn luyện là nét khuyết trên, khuyết dưới (chú ý nét khuyết phải tròn, thon đều, không to quá, không nhỏ quá, không vuông đầu,…)

* Nhóm 3: Nhóm chữ bắt đầu nét cong: o, ô, ơ, a, ă, â, d, đ, q, g, c, x, e, ê, s (15 chữ cái). Trọng tâm rèn nét cong kín, luyện thật tốt chữ o dễ dàng chuyển sang viết các chữ ô, ơ, a, ă, â,… từ đó viết nét cong khác để tạo các chữ còn lại,…

Ở mỗi nhóm tôi yêu cầu học sinh nhớ kĩ đặc điểm, cấu tạo của các chữ, độ rộng,  độ cao, của các con chữ để viết cho đúng.

Việc chia nhóm như vậy sẽ giúp học sinh so sánh được cách viết các chữ, điểm giống và khác nhau khi viết các chữ có điểm kế thừa nhau, viết đẹp chữ nhóm này thì sẽ thuận lợi hơn khi viết chữ nhóm tiếp theo, từ đó các em sẽ viết chuẩn hơn, đẹp hơn đúng mẫu hơn.

b. Hướng dẫn học sinh cách nối nét.

Khi học sinh đã viết các con chữ đúng mẫu thì việc hướng dẫn nối các con chữ là việc làm rất quan trọng. Học sinh biết nối các con chữ tức là viết liền mạch lớp trên. Do vậy tôi đã hướng dẫn các em cách điều tiết điểm dừng bút của chữ đứng trước sao cho hợp lí, thuận tiện khi nối với các con chữ tiếp theo.

Ví dụ: Câu "Ánh nắng tràn ngập sân trường." (Tuần 1 - Tập viết lớp 2 Sách Kết nối tri thức với cuộc sống)


Trong chữ "Ánh", tôi đã hướng dẫn viết nối nét như sau: Đặt bút trên đường kẻ 2 viết chữ cái A đã học từ điểm kết thúc của con chữ A nối liền với nét móc của con chữ n ở giữa li 1 và 2, viết liền nét với nét móc hai đầu của con chữ n, sau đó viết liền nét với nét khuyết trên của con chữ h ở giữa li 1 và 2, tiếp tục viết liền nét với nét móc hai đầu của con chữ h. Cuối cùng lia bút viết thanh sắc trên đầu con chữ A.

Để giúp các em nắm kĩ thuật nối các con chữ tôi đã phân ra các trường hợp từ dễ đến khó như sau:

- Trường hợp 1: Nét móc cuối cùng của chữ cái trước nối với nét móc hoặc nét hất đầu tiên của chữ cái sau như i - m - > im, t - ư -> tư,… Nhìn chung trường hợp này nối dễ dàng, thuận lợi.

Lưu ý: Khi nối hai nét móc ở hai chữ cái ta cần điều chỉnh khoảng cách giữa hai chữ cái sao cho vừa phải, để chữ viết đều nét và đẹp mắt.

- Trường hợp 2: Nét cong cuối của chữ cái trước nối với nét móc hoặc nét hất đầu tiên của chữ cái sau như e - m ( em, c - ư ( cư,…Trường hợp này nối cũng khá dễ dàng.

Lưu ý: Khi chuyển hướng ngòi bút ở cuối nét cong để nối sang nét móc hoặc nét hất của chữ cái tiếp theo cần chú ý hình dạng của chữ cái đúng, rõ ràng theo mẫu với khoảng cách vừa phải, không gần quá hay xa quá.

- Trường hợp 3: Nét móc hoặc nét khuyết của chữ cái trước nối với nét cong của chữ cái sau như a - c( ac, h - o ( ho, y - ê (  yê,…đây là trường hợp nối chữ tương đối khó, vừa đòi hỏi kĩ thuật lia bút vừa yêu cầu việc ước lượng khoảng cách sao cho vừa phải, hợp lí.

Lưu ý: Điều chỉnh phần cuối nét móc của chữ cái trước hơi mở rộng một chút để khi viết chữ cái tiếp theo sẽ có khoảng cách vừa phải không gần quá.

- Trường hợp 4: Nét cong của chữ cái trước nối với nét cong của chữ cái sau như o-e ( oe, o - a (oa,….Đây là trường hợp nối khó nhất vừa đòi hỏi kĩ thuật rê bút, lia bút, chuyển hướng bút tạo nét nối vừa yêu cầu việc ước lượng khoảng cách hợp lí giữa các con chữ.

Ví dụ: Tôi hướng dẫn viết nối nét chữ oe như sau: từ điểm dừng bút của con chữ o rê bút vào phía trong thân chữ viết tiếp chữ cái e,…
 c. Hướng dẫn học sinh viết liền mạch.
 Để thực hiện yêu cầu nối chữ, đảm bảo tốc độ viết nhanh ta thường viết liền 
mạch. Viết liền mạch là viết hình cơ bản của chữ cái trong một chữ ghi tiếng rồi sau đó mới đặt dấu (kể cả dấu phụ và dấu thanh).

Ví dụ: Khi viết câu "Có công mài sắt, có ngày nên kim." (Tuần 4 - Tập viết 2 tập 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống.)
- Tiếng "Có":  viết liền mạch các hình cơ bản của các chữ cái thành Co sau đó lia bút lên trên đầu con chữ o đánh dấu sắc trên o ta được tiếng Có.

- Các tiếng còn lại hướng dẫn tương tự.

d. Hướng dẫn học sinh về vị trí của dấu thanh.
Trong thực tế giảng dạy tôi thấy nhiều học sinh ghi vị trí của dấu thanh chưa đúng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của chữ viết. Bởi vậy tôi luôn nhắc học sinh viết dấu thanh vừa phải gần chữ nhưng không dính vào chữ, dấu thanh không to quá hay bé quá và phải viết đúng vị trí có như vậy mới tạo nên chữ viết đúng, đẹp.
+ Trong một chữ dấu thanh được đánh ở các nguyên âm.

+ Chữ có nguyên âm đôi mà không có âm cuối thì ghi dấu thanh ở nguyên âm đầu tiên ví dụ như chữ:  nghĩa, múa,….
Khi các em nắm chắc quy định về vị trí của các dấu thanh chắc chắn các em sẽ viết đúng, đẹp hơn.
e. Hướng dẫn học sinh viết đúng khoảng cách giữa các chữ, các con chữ.

Tôi yêu cầu học sinh nhớ kĩ: Giữa chữ với chữ cách nhau một thân con chữ o, giữa con chữ với con chữ cách nhau nửa thân con chữ o. Tránh viết sát quá hoặc xa quá đều không đúng khoảng cách dẫn đến bài viết sẽ không đẹp. Vì thế tôi luôn nhắc nhở học sinh nhớ kĩ điều này để các em trình bày đúng và đẹp hơn.
3.7. Tăng cường luyện tập, thực hành.
Ngoài việc nắm kĩ thuật viết chữ học sinh phải được thực hành luyện tập nhiều lần để tạo thành kĩ năng, kĩ xảo. Do đó việc luyện chữ viết cho học sinh là việc làm vô cùng quan trọng. Học sinh thực hành viết nhiều sẽ tự rút kinh nghiệm cho bản thân từ đó viết đẹp hơn, nhanh hơn. Hằng ngày tôi đã sử dụng các hình thức luyện tập sau:

- Học sinh  thực hành viết trên bảng con: 

Theo tôi bảng con là một công cụ thực hành tiện lợi có tác dụng tích cực đối với việc luyện chữ của học sinh. Các em được viết trên bảng con là các em đã biết "Chuyển biểu tượng của chữ viết trong đầu thành sản phẩm có thể đánh giá được". Không những thế qua việc thực hành luyện viết trên bảng con của học sinh đã giúp tôi kiểm tra được từng học sinh, nhanh chóng có thông tin phản hồi từ học sinh để kịp thời xử lí, sửa sai, uốn nắn kịp thời nhằm đạt mục đích dạy học đề ra.
- Thực hành viết trong vở tập viết: 
Khi học sinh viết bài tôi yêu cầu các em cần quan sát kĩ chữ viết mẫu, yêu 
cầu viết đủ số dòng, chú ý điểm đặt bút và điểm dừng bút để điều chỉnh khoảng cách các chữ hợp lí.

- Thực hành viết đúng, viết đẹp ở tất cả các môn học như Chính tả, Tập làm văn, Toán,…
- Học sinh Tiểu học thường hiếu động nhiều em không tự giác viết bài để tránh tình trạng các em viết nhanh, viết ẩu tôi đã yêu cầu các em viết từng dòng theo hiệu lệnh của cô và tôi có giám sát chặt chẽ, quan sát em nào viết chưa đẹp để uốn nắn kịp thời.
- Ngoài ra tôi còn khuyến khích các em có một quyển vở luyện chữ riêng để luyện tập viết trong các giờ rảnh rỗi. Có thể các em chỉ cần viết các con chữ mà mình thích, viết một câu thơ, câu văn hoặc viết một đoạn văn mà mình thích ra quyển vở tự luyện chữ của mình với yêu cầu là viết thật cẩn thận, viết đúng và đẹp nhất với khả năng của mình.
- Tôi còn lựa chọn nội dung sau đó viết thật đúng mẫu, trình bày đẹp một bài thơ và một đoạn văn sau đó photo rồi phát tận tay cho từng học sinh trong lớp để làm mẫu cho các em luyện viết theo.
- Đặc biệt một biện pháp tôi thấy khá hiệu quả trong việc rèn chữ của học sinh là khi phát hiện học sinh viết chưa đúng, chưa đẹp những chữ nào thì tôi hướng dẫn cách viết chữ đó cho cá nhân học sinh ấy kết hợp việc tôi viết mẫu các chữ đó vào vở để các em có thể luyện theo chữ mẫu của cô để viết cho đúng, đẹp hơn (Chữ của giáo viên phải đúng mẫu).

- Sau mỗi bài viết của học sinh tôi đều yêu cầu các em tự nhận xét, đánh giá bài viết của bạn. Đây là việc làm quan trọng giúp các em thấy rõ chữ viết đẹp, chữ chưa đẹp, mặt mạnh, mặt yếu,… của bạn, từ đó các em rút kinh nghiệm cho bản thân để viết đẹp hơn.
- Bên cạnh đó, sau mỗi bài viết của học sinh tôi cũng kiểm tra, đánh giá để các em thấy được kết quả rèn luyện của bản thân mình, phát huy những điểm mạnh đã làm được và khắc phục những hạn chế, cố gắng nỗ lực để rèn chữ viết đẹp hơn.
3.8. Khuyến khích, động viên các em kịp thời.
Do đặc điểm tâm lí của học sinh lớp 2 rất thích được khen nên khi các em có sự  tiến bộ hơn trong việc rèn chữ đẹp thì tôi khen ngợi em đó kịp thời.
- Với nhiều hình thức như chọn bài viết đẹp của học sinh ấy đưa cho cả lớp học tập, hay tuyên dương trước lớp,…

- Tạo không khí thi đua sôi nổi giữa các tổ trong việc rèn chữ giữ vở, tổ nào có nhiều bạn viết đẹp thì tổ đó được tuyên dương hàng tuần.

Công việc này rất đơn giản nhưng nó lại mang đến hiệu quả cao trong việc tạo cho học sinh sự hứng thú, niềm đam mê luyện chữ của học sinh.

Trong các cuộc họp phụ huynh, tôi đã làm công tác tư tưởng với phụ huynh giúp các phụ huynh thấy được vai trò quan trọng của việc rèn chữ. Đồng thời trao đổi thông tin thường xuyên và cùng phối hợp luyện chữ cho các em.
Sau thời gian thực hiện các biện pháp trên, tôi thấy chất lượng chữ viết của lớp được nâng lên rõ rệt. Kết quả cụ thể đã được tôi khảo sát và tổng hợp trong phần dưới đây.

4. Kết quả khảo sát sau khi thực hiện đề tài.

Sau khi thực hiện đề tài, tôi tiến hành kiểm tra, đánh giá.
a. Đề bài.
- Viết chữ hoa: T, E (cỡ vừa, mỗi chữ một dòng).
- Viết chữ hoa: X, K (cỡ nhỏ, mỗi chữ một dòng).

- Viết tên riêng: Hùng Vương, Văn Lang, Việt Nam (cỡ nhỏ, mỗi chữ một dòng).
 (Học sinh viết kiểu chữ đứng, nét đều)
b. Thang đánh giá chữ viết.
- Viết chữ đúng mẫu, đúng kĩ thuật, viết đẹp: Xếp loại A.

- Viết chữ đúng mẫu, còn sai kĩ thuật nối các con chữ hoặc sai khoảng cách các con chữ, các chữ: Xếp loại B.

- Viết chữ chưa đúng mẫu, nét chữ không đều, khoảng cách chưa đúng: Xếp loại C.

c. Kết quả xếp loại khảo sát sau khi thực hiện giải pháp sáng kiến như sau:
	Tổng số

HS
	A
	B
	C

	53
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	
	29
	55
	19
	36
	5
	9


d. So sánh với kết quả xếp loại khảo sát trước khi thực hiện giải pháp:

	Tổng số

HS

53
	A
	B
	C

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Trước khi thực hiện đề tài
	11
	21
	19
	36
	23
	43

	Sau khi thực hiện đề tài
	29
	55
	17
	32
	7
	13

	Đối chiếu
	Tăng 18 em
	Tăng 34%
	Giảm 2 em
	Giảm 4%
	Giảm 16 em
	Giảm 30%


Kết quả trên cho thấy, học sinh trong lớp có sự tiến bộ đồng đều về viết chữ đúng mẫu, đúng kích cỡ, trình bày bài viết cân đối, khoa học. Đặc biệt các em không mắc lỗi về các kĩ thuật viết chữ. Khi chữ viết của lớp được cải thiện thì thái độ học tập của các em có nhiều chuyển biến hơn, các em có hứng thú học tập hơn, thích viết bài và có sự học tập lẫn nhau qua việc quan sát bài viết của bạn trên màn hình máy hắt (học tập những bài viết đẹp, rút kinh nghiệm qua bài viết còn chưa đúng mẫu chữ). Trong cuộc thi "Viết chữ đẹp" chào mừng ngày 8/3 và ngày 26/3 do nhà trường tổ chức lớp 2A4 có 5 em dự thi đều đạt giải (2em giải Nhất, 2 em giải Nhì, 1 em giải Ba) 
Đây là kết quả hết sức đáng mừng. Điều đó đã định hướng cho tôi không chỉ áp dụng các biện pháp này trong dạy học phân môn Tập viết mà còn dạy ở các phân môn Chính tả, Tập làm văn,… 
III. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận.

Nâng cao chất lượng chữ viết là công việc có tầm quan trọng đối với học sinh Tiểu học nói chung và học sinh lớp 2 nói riêng. Việc rèn chữ viết góp phần hình thành nhân cách cho học sinh tạo cho các em tính kiên trì, cẩn thận, tính khoa học, tính kỉ luật đặc biệt là tạo cho các em lòng tự trọng của bản thân ngay từ khi còn nhỏ.
Do hiểu được mục đích, vai trò của việc rèn viết chữ đẹp nên trong những năm qua bản thân tôi luôn quan tâm đến rèn chữ viết cho học sinh để nâng cao chất lượng chữ viết của lớp. Đặc biệt trong thời gian đầu năm học này, tôi đã áp dụng các biện pháp tích cực, giám sát chặt chẽ, phù hợp với đặc điểm của lớp mình nên kết quả đạt được thật đáng khích lệ. Nếu so với đầu năm, nhiều em còn viết sai mẫu chữ, chữ viết ẩu không bám dòng li,… thì bây giờ đa số các em viết đúng mẫu chữ quy định, viết đẹp, nhiều học sinh viết tạo nét thanh nét đậm, tương đối đồng đều, trình bày vở sạch sẽ, rõ ràng, đảm bảo tốc độ yêu cầu. Vì thế chất lượng viết chữ đẹp của lớp tôi được nâng cao hơn.

2. Khuyến nghị.

Để đề tài được áp dụng hiệu quả tôi có một số đề xuất như sau:
- Đối với ngành: Đề nghị  có cơ chế chính sách đào tạo đội ngũ  giáo viên phù hợp hơn nữa, có thể nghiên cứu để giáo viên dạy chuyên một số bộ môn.

- Đối với chính quyền các cấp: Đề nghị tập trung đầu tư cơ sở vật chất cho các đơn vị trường học về trang thiết bị dạy học  ngày càng tốt hơn.
- Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn để giáo viên học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp các trường có phong trào tốt về “Vở sạch – Chữ đẹp” 
- Đối với phụ huynh: 

- Phụ huynh cần mua sắm đầy đủ dụng cụ học tập cho các con. 
- Đối với giáo viên: 

+ Đòi hỏi đầu tiên theo tôi đó là sự tận tâm, nhiệt tình, yêu thương con trẻ. Trong mỗi giờ dạy, người giáo viên phải tạo được sự  say mê và hứng thú cho học sinh.

+ Thường xuyên rèn luyện để có chữ viết đúng mẫu, viết đẹp để làm gương cho học sinh không chỉ khi viết bảng mà còn là khi chấm bài, ghi nhận xét,…

+ Chuẩn bị đồ dùng dạy học cẩn thận, có chọn lọc và sáng tạo.

+ Bồi dưỡng cho học sinh lòng say mê, ý chí quyết tâm, tính cẩn thận, óc thẩm mĩ,… tạo cho các em tinh thần hăng say luyện chữ viết đúng và đẹp.
+ Việc rèn chữ cho học sinh là cả một quá trình không thể một sớm một chiều mà có kết quả như mong muốn. Bởi vậy, tôi luôn kiên trì, thực sự quan tâm sát sao đến từng học sinh không chỉ trong giờ Tập viết và tất cả các môn học khác để học sinh luôn có ý thức tự giác luyện chữ.

+ Tuyên dương, khen thưởng kịp thời những em có nhiều cố gắng, tiến bộ và đạt hiệu quả cao khi viết chữ đẹp.

Trên đây là một số biện pháp mà tôi đã áp dụng trong việc rèn chữ viết cho học sinh lớp 2. Tôi tin rằng nếu mỗi giáo viên luôn có ý thức rèn luyện và tận tâm dạy bảo thì chắc chắn các em sẽ có nhiều bài viết đẹp, trình bày cẩn thận, khoa học. Sau này các em sẽ trở thành những con người có tính cẩn thận, kiên trì, làm việc khoa học, xứng đáng là những chủ nhân tương lai của đất nước. 
Do thời gian có hạn nên đề tài còn có nhiều thiếu sót, tôi rất mong được sự bổ sung, góp ý của các đồng chí, đồng nghiệp để tôi hoàn thành tốt hơn công tác 

giảng dạy của mình, để vườn hoa giáo dục luôn nở những bông hoa tươi thắm.
Tôi xin chân thành cảm ơn! 
                                                           Hà Đông, ngày 20  tháng 3 năm 2024
	Tôi xin cam đoan trên đây là nội dung SKKN của tôi viết, không sao chép nội dung của người khác. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
	Người làm sáng kiến

Dương Minh Nguyệt


IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. Dạy và học tập viết ở Tiểu học (Trần Mạnh Cường – Phan Quang Thân – Nguyễn Hữu Cao – NXB Giáo dục)
2. Dạy tập viết ở Tiểu học (Lê A – Đỗ Xuân Thảo – Trịnh Đức Minh – NXB Giáo dục)
3. Giải đáp 88 câu hỏi về giảng dạy Tiếng việt ở Tiểu học (Lê Hữu Thỉnh – Trần Mạnh Hưởng – NXB giáo dục)
4. Thiết kế bài giảng Tiếng Việt lớp 2 –  Sách kết nối tri thức với cuộc sống.
5. Báo tiền phong số 1760 ra ngày 18/01/1968 có bài viết của Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng nói về “Nét chữ, nết người
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